DANH SÁCH KÈM THEO
Quy chế đấu giá số......./QC-ĐG ngày ..... tháng .... năm 2019). 

 
	STT
	LOẠI XE
	BIỂN SỐ
	SAU GIÁM ĐỊNH
	GHI CHÚ
	GIÁ KHỞI ĐIỂM

	
	
	
	SỐ MÁY
	SỐ KHUNG
	
	

	1. 
	Xe mô tô 02          bánh
	61E1-026.61
	RRKDCGVUMAX101489
	VTTNKS1P50FMG101489
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	2. 
	Xe mô tô 02 bánh
	60N2-3878
	RRKWCH0UM6XY09778
	VTT14JL1P52FMH009778
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	3. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71K2-8551
	XS110500003644
	152FM00063880
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	4. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51U7-7166
	LWGXCHL2XY1009232
	LC150FMG00829232
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	5. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71F6-5599
	LLCXCHLL9Y1816261
	LC152FMH00454361
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	6. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	71FB-3117
	C509174220
	C50E9174084
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	7. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B1-987.41
	RMMWCH3MM51308233
	VDP1P52FMH308233
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	8. 
	Xe mô tô 02 bánh
	93H2-4525
	VDTDCH0140T203361
	VDTFS152FMH203361
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	9. 
	Xe mô tô 02 bánh
	59V2-019.83
	KHÔNG
	KHÔNG
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	10. 
	Xe mô tô 02 bánh
	84F3-5991
	KHÔNG
	LC152FMH00047510
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	11. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B2-242.72
	RLCSC10BH8H509164
	VMVA2EH509164
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	12. 
	Xe mô tô 02 bánh
	59Y2-826.74
	VFMPCH053FM009256
	VFMZS152FMH00015756
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	13. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71K6-3993
	VVTDCG023VT000085
	VLF1P50FMG330004633
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	14. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71S5-9955
	RMMWCH4MM61403350
	VDP1P52FMH403350
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	15. 
	Xe mô tô 02 bánh
	66P1-789.74
	XS100600015966
	1P50FMG310477023
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	16. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71K5-0281
	VMXDCG0013U320723
	VAVLC152FMH703303
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	17. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71K7-2778
	VTMWCH034CK014395
	VTMJL152FMHA001607
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	18. 
	Xe mô tô 02 bánh
	93P1-552.30
	RRKWCH0UM6XV01802
	VTT12JL1P52FMH001802
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	19. 
	Xe mô tô 02 bánh
	63T1-0838
	LF3XCH200YA007426
	HD1P53FMHY0017524
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	20. 
	Xe mô tô 02 bánh
	84B1-228.95
	RMEWCHEME7A041799
	VME152FMHC041799
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	21. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	71FH-7378
	VHMDCB023HM008720
	VHMCT50009007
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	22. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71S8-1532
	RMNWCHHMN7H000460
	VHLFM152FMHV260460
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	23. 
	Xe mô tô 02 bánh
	63V4-1006
	RRKWCHNUM5X004495
	VTTJL1P52FMHC004495
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	24. 
	Xe mô tô 02 bánh
	52M8-4278
	LLCXCHLN7Y1075935
	LC152FMH00426235
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	25. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71H1-7560
	RNGKCG1NG81014905
	VZS150FMG032905
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	26. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51Z7-0884
	KHÔNG
	152FM00090544
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	27. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71S2-7329
	RRKWCH0UM5XA07737
	VTTJL1P52FMHW007737
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	28. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B2-354.85
	VDTDCG0330T301542
	VDTFS150FMG301542
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	29. 
	Xe mô tô 02 bánh
	KHÔNG
	KHÔNG
	1P50FMG310247919
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	30. 
	Xe mô tô 02 bánh
	60T2-5272
	VMXDCG0014U330828
	VTRDY150FMG80330828
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	31. 
	Xe mô tô 02 bánh
	63K4-9392
	LHDLXCG20X02197503
	LC150FMG02197928
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	32. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51L8-0227
	RRKWCHLUM7X009238
	VTTJL1P52FMHK009238
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	33. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51T7-6576
	LLCXCGLN000446
	LCE100C0061336
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	34. 
	Xe mô tô 02 bánh
	84B1-587.30
	DCF0720947
	DGE1000720947
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	35. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71H1-0007
	RMKWCH4UM6K429086
	VKV1P52FMHR429086
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	36. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B3-017.64
	KHÔNG
	RPTDS152FMH00144094
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	37. 
	Xe mô tô 02 bánh
	63X5-0665
	RMMWCH3MM71317313
	VDP1P52FMH317313
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	38. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71F6-7924
	RPHWCHDUM5H149101
	RPTXH152FMH00149101
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	39. 
	Xe mô tô 02 bánh
	52N3-1235
	G05500523
	HD1P53FMHY05300523
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	40. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71H6-8624
	KHÔNG
	RNRHC152FMH111399
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	41. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51Z9-2437
	VDPPCG0021P004315
	VDP1P50FMG002315
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	42. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51L5-8480
	RPAWCH6UM6A000338
	VVT1P52FMH000338
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	43. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71K7-5045
	RLCM5WP404Y000924
	5WP400924
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	44. 
	Xe mô tô 02 bánh
	70L2-3472
	RMEWCHAME7A001208
	VME152FMHC001208
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	45. 
	Xe mô tô 02 bánh
	84B1-452.73
	RRKWCH2UM8XC22023
	VTT36JL1P52FMH022023
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	46. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B3-175.57
	KHÔNG
	1P53FMH10137254
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	47. 
	Xe mô tô 02 bánh
	59U1-458.54
	RNDWCH1ND71F10385
	VDGZS152FMHAG010985
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	48. 
	Xe mô tô 02 bánh
	60M9-2289
	VMXDCG0014U323672
	VTRDY150FMG80323672
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	49. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71K1-4451
	VDPPCG0021P023589
	VDP1P50FMG023589
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	50. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51P3-2632
	LWAXCGL32YA300578
	LC150FMG01634578
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	51. 
	Xe mô tô 02 bánh
	33L4-3014
	...0092625
	C100ME0092631
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	52. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71F5-5707
	LLCXCGL39Y1069403
	LC150FMG00409703
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	53. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71K6-3221
	VDPDCG0A4DP400089
	VUMDPYG150FMG4D100089
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	54. 
	Xe mô tô 02 bánh
	52M5-7047
	FT11020000762
	LF1P53FMHY0102701
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	55. 
	Xe mô tô 02 bánh
	84F6-2361
	KHÔNG
	1P50FMG310912699
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	56. 
	Xe mô tô 02 bánh
	61E1-287.22
	RRRDCH9RRBD380969
	RRRFS152FMH380969
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	57. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71H3-9828
	KHÔNG
	VHLFM152FMHVC42063
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	58. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	71AA-081.50
	KHÔNG
	VDEJQ139FMB004058
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	59. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B1-162.39
	RNGKCG2NG81018963
	VUMYG150FMG281963
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	60. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71K6-4890
	VTTDCG023TT099028
	VTT1P50FMG099028
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	61. 
	Xe mô tô 02 bánh
	52P1-6289
	VTHPCH0022A025676
	VTT1P52FMH041825
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	62. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	71FK-7777
	SS50V112184
	SS50VE1128...4
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	63. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	54XA-0159
	VDPDCB014DP104941
	VDP1P39FMB104941
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	64. 
	Xe mô tô 02 bánh
	53V6-9793
	RLHJ0206YY079797
	JA02E0079816
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	65. 
	Xe mô tô 02 bánh
	52S7-2356
	RLGH125GD7D060555
	VMM9BED060555
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	66. 
	Xe mô tô 02 bánh
	59M1-002.98
	RRKDCGXUM7X016149
	KHÔNG
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	67. 
	Xe mô tô 02 bánh
	47F4-2780
	BE42BTH123198
	E407TH123169
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	68. 
	Xe mô tô 02 bánh
	52U2-1273
	VYAN5VD12YA003939
	5VD103939
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	69. 
	Xe mô tô 02 bánh
	63B3-225.24
	FGW2020041
	VDTFS152FMJ901273
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	70. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B1-779.67
	DR10000005902
	1P50FMG310381812
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	71. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	71FL-8914
	RRRDCB1RR9D815577
	VDTFS1P39FMB815577
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	72. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	50PA-8878
	C50T051690
	50PA8878
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	73. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B2-417.12
	RMXDCG1XM6A335116
	VTRDY150FMG80335116
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	74. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71H8-9374
	RNRWCH1UMA1116612
	RNRHA152FMH116612
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	75. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71K9-0969
	VTTDCH033TT022514
	VTTJL1P52FMH022514
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	76. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51Y3-0164
	VDNPCG0021B000282
	DDE1000000282
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	77. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71X1-3995
	RNDWCH3ND91M05516
	VDGZS152FMHTA005516
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	78. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	71FM-0274
	RMNDCBCMN9H000497
	VHLFM139FMB00003497
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	79. 
	Xe mô tô 02 bánh
	64H9-0072
	KHÔNG
	RNRHC152FMH107683
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	80. 
	Xe mô tô 02 bánh
	53P9-3536
	LWGXCHL00063251
	HD1P53FMH00044451
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	81. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	71FH-4515
	VTTDCB023TT001155
	VTTYX1P39FMA00001155
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	82. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B2-508.17
	...8732
	RP1DS152FMH00048732
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	83. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B2-614.75
	MX110C0044130
	HD1P53FMHY0118641
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	84. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71K4-9541
	VTTDCH094TT007335
	KHÔNG
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	85. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51S2-0227
	C100MQ02674
	HD100FMG83100468
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	86. 
	Xe mô tô 02 bánh
	63B7-094.99
	KHÔNG
	DY150FMG80101200
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	87. 
	Xe mô tô 02 bánh
	84B1-558.21
	RNTWCH5N51501756
	VUMNTYG150FMH5X101756
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	88. 
	Xe mô tô 02 bánh
	86H3-6649
	RRKWCH1UM5X005724
	VTTJL1P52FMHX005724
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	89. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51P3-7321
	XCHL10077596
	FMH10077596
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	90. 
	Xe mô tô 02 bánh
	62K6-8130
	RRKM0UM5XE05218
	VTT01JL1P52FMH005218
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	91. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B3-252.14
	RNDDCG3ND71B0062
	VDGZS150FMGS100000620
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	92. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	71FD-3091
	C50T075636
	57176CR
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	93. 
	Xe mô tô 02 bánh
	61X1-9456
	HA021300710
	HA02E1603806
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	94. 
	Xe mô tô 02 bánh
	52P6-4434
	RLCN2B5205Y065750
	2B52065750
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	95. 
	Xe mô tô 02 bánh
	84H5-4925
	RNDWCH0ND91X06461
	VDGZS152FMHWR006461
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	96. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71K4-1660
	RPHWCHPUM5H024177
	RPTDS152FMH00024177
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	97. 
	Xe mô tô 02 bánh
	60V9-8706
	VSABCH043SA006378
	DM110E0002218
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	98. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51X1-8359
	LFDL10010597432
	1P50FMG310598351
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	99. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	71FE-6694
	CF502342167
	CF50E2433618
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	100. 
	Xe mô tô 02 bánh
	84F9-2889
	VKVDCH033UM002557
	VLFKV1P52FMH33F402557
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	101. 
	Xe mô tô 02 bánh
	66L5-6838
	RRKWCH4UM7X013592
	VTT1P52FMHZ013592
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	102. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71F6-0287
	LZSXCHLS6Y2090900
	ZS100FMH6Y2090900
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	103. 
	Xe mô tô 02 bánh
	22K4-1526
	KHÔNG
	VZS152FMH206534
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	104. 
	Xe mô tô 02 bánh
	72T3-5715
	RMNWCHSMN9H0025552
	VHLFM152FMHV01125552
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	105. 
	Xe mô tô 02 bánh
	38H4-7369
	KHÔNG
	VDMD1000058919
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	106. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71S2-6397
	RPHWCHUUM5H013457
	RPTDS152FMH00013457
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	107. 
	Xe mô tô 02 bánh
	60N4-0168
	RRKWCH0UM6XY08935
	VTT14JLP52FMH008935
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	108. 
	Xe mô tô 02 bánh
	61L2-2059
	RNDWCH0ND51E02414
	VDGZ152FMHT00002414
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	109. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51Z8-6546
	KHÔNG
	LC152FMH01039380
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	110. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71K3-2106
	VDEPCH032DE003763
	VDEJL1P53FMH003763
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	111. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71F5-7088
	LLCLXL30XY1064650
	LC150FMG00394450
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	112. 
	Xe mô tô 02 bánh
	63S5-5775
	VTTDCG014TT000574
	VTTJL1P50FMGB000574
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	113. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	71FH-8157
	VHMDCB023HM009481
	VHMCT50011268
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	114. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B3-623.02
	LXDXCGL06Y6004554
	150FM00040631
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	115. 
	Xe mô tô 02 bánh
	54P6-1482
	RRSWCH5RS61002253
	RRSD015FMH0002253
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	116. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B1-169.19
	RLHHC09043Y585118
	HC09E0637274
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	117. 
	Xe mô tô 02 bánh
	66L4-4551
	RMMWCH6MM71630391
	VDP1P52FMH630391
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	118. 
	Xe mô tô 02 bánh
	68T8-9388
	RMHWCHBHR5T000139
	VHRHTZS152FMH500000146
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	119. 
	Xe mô tô 02 bánh
	52X2-9288
	RRKWCHXUM5X045865
	VTTJL1P52FMH045865
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	120. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B1-985.53
	DH88F1045723
	KHÔNG
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	121. 
	Xe mô tô 02 bánh
	67G1-046.91
	RMNWCHEMN9H001377
	VHLFM152FMHV01501377
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	122. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51M4-3577
	KHÔNG
	VMEVA2031818
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	123. 
	Xe mô tô 02 bánh
	62F4-0087
	KHÔNG
	1P52FMH200031465
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	124. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	64AC-038.92
	KHÔNG
	VTT21YX1P39FMB006308
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	125. 
	Xe mô tô 02 bánh
	83D1-011.94
	KHÔNG
	SD044395
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	126. 
	Xe mô tô 02 bánh
	60K2-9904
	FT100001320
	1P50FMG3Y0335822
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	127. 
	Xe gắn máy 02 bánh
	63AC-055.27
	RP2SCB2UMHA001849
	RL8139FMBYDSH001849
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	128. 
	Xe mô tô 02 bánh
	53P5-9941
	DU100200169138
	1P50FMG310319695
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	129. 
	Xe mô tô 02 bánh
	51X1-6396
	HH10001310258
	LC150FMG01310258
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	130. 
	Xe mô tô 02 bánh
	36L7-2335
	RPJWCG7P15A750993
	VPJL1P50FMG750993
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	131. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B3-362.94
	VPDDCG022PD005108
	VPD0R150FMG00005108
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	132. 
	Xe mô tô 02 bánh
	52Z5-8309
	VDPWCH0B4DP107539
	VUMDPYG150FMH4D107539
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	133. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71B1-010.50
	RMNWCHRMN8H005268
	VHLFM152FMHV335268
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	134. 
	Xe mô tô 02 bánh
	62S2-9377
	RL8WCHEHY71009555
	VLF1P52FMH370509555
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	135. 
	Xe mô tô 02 bánh
	65L1-8989
	RMNDCH9MNBH027449
	VHLFMHV00227449
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	136. 
	Xe mô tô 02 bánh
	61D1-405.03
	RNRWCH1UMR1137597
	RNRHA152FMH137597
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	137. 
	Xe mô tô 02 bánh
	84B1-040.35
	VTMWCH023CK002838
	VTMJL152FMH003489
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	138. 
	Xe mô tô 02 bánh
	53V8-1522
	KHÔNG
	1P53FMH10331305
	Phế liệu
	1.000.000 đ

	139. 
	Xe mô tô 02 bánh
	71F6-0026
	VTMPCG001YT003709
	LC150FMG00003709
	Phế liệu
	1.000.000 đ
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